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                                                          Phó Chủ tịch  Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
1. Phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá để phát triển đất nước.

Có đầu tư mạnh mẽ thì mới có tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thế nhưng có đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đi trước thì mới tạo được điều kiện để tăng nhanh vốn đầu tư toàn xã hội. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GDP từ 35,4% năm 2001 đã tăng lên 38,7% năm 2005; vốn đầu tư trong nước chiếm 72% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, viễn thông, nước – vệ sinh, phát triển đô thị) chiếm khoảng 9-10% GDP, tức là gần 1/3 vốn đầu tư phát triển. Đây là những tỷ lệ khá cao nếu so với các nước xung quanh (xem Bảng 1 và Hình 1), chứng tỏ nhân dân ta cố gắng thắt lưng buộc bụng để phát triển đất nước, đặc biệt là xây dựng các kết cấu hạ tầng quy mô lớn.

Bảng 1.
Đầu tư ở Đông á (% GDP)


	
	Đầu tư (2003)
	Chi cơ sở hạ tầng (1998)
	Chi cơ sở hạ tầng (2003)

	Campuchia
	22
	2.9
	2.3

	Indonesia
	16
	3.1
	2.7

	Philippines
	19
	5.6
	3.6

	Lào
	20
	1.7
	4.7

	Trung Quốc
	44
	2.6
	7.3

	Việt Nam
	35
	9.8
	9.9

	Thái Lan
	25
	5.3
	15.4


Ghi chú: Đầu tư là tổng tạo vốn tư bản tính bằng % GDP, Nguồn: WDI (2005). Nguồn chi cơ sở hạ tầng lấy của ADB, JBIC và WB (2005), “Kết nối Đông á” Phụ lục A, Bảng 7. Số liệu cơ sở hạ tầng gồm chi đầu tư cơ bản và chi thường xuyên, mặc dù trong một số trường hợp một số yếu tố chi không được tính tới. Xem chi tiết ở nguồn.
Hình 1
Tăng trưởng và đầu tư hạ tầng (% của GDP)
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Thực hiện đường lối Đổi mới, tỷ lệ vốn đầu tư của Nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng giảm bớt, nhưng vẫn còn khá cao, chiếm đến hơn một nửa (xem Hình 2).
Hình 2

Vốn đầu tư của Nhà nước (% tổng vốn đầu tư toàn xã hội)

[image: image2]
Chủ trương của Đảng là “vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tập trung cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, trợ giúp vùng khó khăn. Vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước dành ưu tiên cho việc xây dựng các cơ sở thuộc kết cấu hạ tầng có thu hồi vốn và hỗ trợ đầu tư một số dự án quan trọng của nền kinh tế..... Xây dựng Chiến lược thu hút và sử dụng vốn ODA, tập trung vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở các trung tâm kinh tế và các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.” (Văn kiện Đại hội X. Tr. 239-240). Trong Hình 3 là tỷ lệ các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng. Có thể thấy các nguồn vốn ngân sách, ODA và trái phiếu Chính phủ chiếm tới 61%. 

Hình 3

Các cơ chế cấp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (% vốn đầu tư nói chung)
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Theo kết quả nghiên cứu của một số chuyên gia của Ngân hàng thế giới, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thì sắp tới vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng vào khoảng 10-11% GDP là thích hợp.

Sau đây sẽ đề cập đến các cơ hội và thách thức đối với việc huy động và sử dụng khoản tiền vốn to lớn đó để phát triển kết cấu hạ tầng nước ta đi trước một bước.

2. Cơ hội
Nước ta có nhiều cơ hội huy động đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng:

1). Chủ trương của Đảng khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực kết cấu hạ tầng, tập trung các nguồn lực để ưu tiên cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông, thủy lợi, điện năng, bưu chính, viễn thông, kết cấu hạ tầng đô thị, tăng tỷ trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế).

2). Các thành tựu của nước ta trong tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sử dụng vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đã được quốc tế chú ý, tạo điều kiện để tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư quốc tế thông qua các dự án ODA, bán các loại trái phiếu phát triển hạ tầng của nước ta ra thị trường quốc tế và tiếp nhận các dự án FDI trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng. 

3). Nước ta được kết nạp vào WTO, thông qua sự hội nhập toàn diện vào thị trường quốc tế mà tiếp thu được kinh nghiệm hay của các nước để hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư và xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế, thúc đẩy quá trình cải cách thể chế hành chính và thể chế thị trường.
Để tận dụng các cơ hội kể trên, nước ta phải vượt qua một loạt thách thức rất gay gắt mà chúng ta cần nhận diện một cách thực sự cầu thị.

3. Thách thức.

1). Vốn ODA hiện đang chiếm 37% tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, cùng với vốn ngân sách (khoảng 11%), chủ yếu dùng làm vốn đối ứng cho vốn ODA, đã chiếm gần một nửa tổng vốn đó (xem Hình 3). Điều đó cho thấy vốn ODA hiện là nguồn vốn quan trọng nhất để phát triển hạ tầng.

Vốn ODA ưu đãi (không hoàn lại hoặc dài hạn và lãi suất thấp) chỉ áp dụng cho các nước nghèo. Khi nước ta ra khỏi ngưỡng nghèo (GDP khoảng 1000USD bình quân đầu người) và gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình thấp (LMC – Low Middle Country) thì vốn ODA sẽ giảm bớt rồi chấm dứt và chuyển sang nguồn vốn vay thương mại. Mặt khác nước ta đã bắt đầu trả nợ ODA ngày càng nhiều hơn, và rồi sẽ đến lúc tới lượt mình phải đóng góp vào quỹ ODA để giúp các nước nghèo khác. Tuy trong 5 năm tới nguồn vốn ODA vẫn còn dồi dào nhưng chúng ta cần nhanh chóng làm chủ được cách huy động các nguồn vốn ngoài ODA và ngoài ngân sách, như thu hút các dự án BOT, BOD và BT, phát hành trái phiếu v.v... để khỏi lâm vào thế bị động.
2). Cần nâng cao chất lượng sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng hơn nữa. Đó là cách huy động vốn theo chiều sâu.

Cần khắc phục tư duy cho rằng nước ta thiếu thốn đủ thứ nên bất cứ dự án đầu tư nào vào lĩnh vực hạ tầng cũng sẽ đưa lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội. Danh mục các công trình có thất thoát lãng phí do Tổng Hội XDVN đưa ra năm 2005 và 2006 đã chứng tỏ trong thực tế không phải như vậy. Có những dự án hoàn toàn lãng phí!
Mặt khác, dù dự án có hiệu quả nào đó nhưng nếu đưa tiền vốn đầu tư cho nó chuyển sang dự án khác có hiệu quả hơn nhiều thì vẫn sẽ có lợi hơn. Vì vậy cần xem xét vấn đề thứ tự ưu tiên trong đầu tư. Thế nhưng nếu thứ tự này có ích đối với toàn xã hội thì lại có thể gây tổn hại tới lợi ích của khu vực nào đó, cho nên để có thứ tự ưu tiên đúng đắn thì phải vượt qua các lợi ích cục bộ. Đây không phải việc dễ dàng. Muốn vậy thì phải có phương pháp luận đúng đắn để đánh giá cụ thể và khách quan hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của dự án kết cấu hạ tầng, từ đó mới có cơ sở xác định thứ tự ưu tiên của các dự án một cách có sức thuyết phục. Hiện tại các báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án hạ tầng của nước ta còn  quá sơ sài, có nhiều nhược điểm (xem Phụ lục 1). Phương pháp phân tích chi phí vòng đời (life-cycle cost analysis) chưa được áp dụng trong so sánh chọn lựa phương án. Đánh giá tác động môi trường nếu có thì chỉ là làm chiếu lệ và duyệt hình thức.
Ngoài ra, cần chú ý rằng hiệu quả kinh tế và xã hội khi phát triển một công trình hạ tầng chỉ đạt mức độ cao nhất khi xây dựng lần đầu, mức độ hiệu quả sẽ giảm đi nhiều khi nâng cấp và mở rộng nó. Thế nhưng đấy vẫn là việc phải làm sau một thời gian đưa công trình vào sử dụng, do đó góp phần làm chỉ số ICOR nâng cao dần trong khi chỉ số đó hiện tại đã rất cao (xem Hình 4).
Hình 4

Hệ số ICOR (tỷ lệ tăng vốn trên sản lượng) của Việt Nam
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Cuối cùng, sau khi công trình hạ tầng hoàn thành và đưa vào sử dụng thì khoảng hai năm sau, tức là khi công trình đã phát huy được đầy đủ hiệu quả kinh tế – xã hội, cần đánh giá hiệu quả của dự án đối với phát triển đất nước. Có thể áp dụng Hệ thống Giám sát và Đánh giá dựa trên kết quả (Results – based Monitoring and Evaluation) của Kusek, J.Z và Rist, R.C trong cuốn sách do Nhà Xuất bản Văn hóa –Thông tin xuất bản năm 2005. Dữ liệu giám sát và đánh giá cần được đưa vào Quỹ Dữ liệu Hạ tầng Quốc gia để làm tài liệu tham khảo khi xây dựng quy hoạch và lập dự án phát triển hệ thống hạ tầng.
3). Cần có sự phối hợp cân đối giữa chi tiêu cho đầu tư xây dựng hạ tầng và chi tiêu thường xuyên cho bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng. Sự thiếu phối hợp này là nhược điểm của hệ thống ngân sách kép: ngân sách đầu tư xây dựng do ngành kế hoạch chuẩn bị và ngân sách chi tiêu thường xuyên do ngành tài chính trình duyệt.

Hiện nay phần lớn công trình hạ tầng mới xây dựng xong chưa bao lâu, nhu cầu chi phí bảo dưỡng chưa đáng kể. Nhưng dần dần qua thời gian nhu cầu chi phí này sẽ tăng lên nhiều, nếu không kịp đáp ứng thì công trình nhanh chóng xuống cấp. Kết quả khảo sát ở Châu Phi cho thấy cứ thiếu 1 đồng vốn sửa chữa kịp thời cho công trình giao thông thì sau này phải chi 4 đồng để xây lại nó!
4. Kết luận:

Kinh tế kết cấu hạ tầng là chủ đề rất quan trọng đối với công cuộc phát triển đất nước nhưng lại chưa được chú ý ở nước ta, tuy nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài đã lên tiếng cảnh báo. Năm nay Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đưa ra một loạt 6 báo cáo về Thách thức đối với cơ sở hạ tầng Việt Nam. Việc tham khảo các báo cáo đó, đề cập đến Cấp nước và Vệ sinh, Điện, Giao thông, Viễn thông, Phát triển đô thị và Chiến lược cơ sở hạ tầng (những vấn đề liên ngành), sẽ rất bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách của nước ta khi xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.
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Céc yéu chu thim dinh Nhiing thiéu s6t hay gip nhit

A. DANH GIA CHUNG

Céc vén @& quéc gia va nganh Thiéu tam nhin cép quéc gia va cip nganh, dic bigt a d6i voi cac ké
hoach téng thé

Céc myc tidu phat trién Thumg khang xuét phit tir cac ké hoach va chién loc & cip cao; néi
chung con han ché tinh tap trung

Céc phuong an dau tr Phuong thifc tir trén doi xudng, c6 thé din dén trung 13p véi cic du in
khic trong trong hop ngudn vén tai tro.

B.MOTADY AN

Cic thong s Cac khung 16-gic két néi hoat dong véi céc thong s6 khong duoc s
dung thuong xuyén

Cac phuong &n thay thé duoc can  Phan tich cc phurong n dua trén ticu chiky thuat, kinh 1, x3 hoi va
nhic moi trong con han ché.

C. THYC HIEN VA VAN HANH

T8 chic thé ché Phan tich chua @y di vé cam két va niing luc cda co quan thyc hién
dydn

Tinh bén ving Chua chi § by dd dén phuong dién van hanh va bio duong dy an

Gidm st va danh gis Thutng dua trén két qus, khong dua nhing s6 liéu truéc khi 6 du an

vao hojc dénh gié tic dong cia du an.

Nhing ri ro chinh Phan tich khong 3y @ v& i ro (vi du nhing kho khan trong tang
dung ) va cic chién luge gidm thiéu rii ro

D. TOM TAT DY AN

Ky thuat Han ché vé chi iét rén cic phuong dién tiéu chudn va hoat dang cing
nhu cic téc dong mb trudng

i chinh Cac durtodn chi yéu dua vao cic dinh mic gia; phong phip du toin
hoan vén khong déng tin cly.

Kinh 16 va

Uy thic tai chinh Thudng thiéu ving danh gia cac rii o vé dy thac tai chinh va cic chién
luoc gidm thiéu tham nhaing.

Xa hai Thiéu tham vén cong ddng va danh gid nhimg tic dong tiém &n i voi
nhimg nhém dn cur dé bi tdn thuong.

Moi tuong Sir dung han ché cic danh gid tic dong moi trudng va cdc chinh sich
an toan

Ngubn: o cio phit rén Vit nam 2006, rich din KAV (20051
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